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		Phương thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
		Tổng số tín chỉ yêu cầu: …….. tín chỉ
		Tên văn bằng:
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của  Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

1. Triết lí giáo dục, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào:
1.1. Triết lí giáo dục
1.2. Mục tiêu 
Mục tiêu chung
...
Mục tiêu cụ thể
PO1:…
PO2:…
POn…
1.3. Chuẩn đầu ra
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau: 
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo của chuẩn đầu ra CTĐT
	Mức theo thang Bloom
(Chi tiết thang Bloom, phụ lục)

	Kiến thức chung 
	 
	 

	PLO1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị -  xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường  và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực … (Ngành đào tạo).

	PI1.1.Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, sinh thái và môi trường trong lĩnh vực ngành đào tạo (Ngành đào tạo).
PI1.2. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong lĩnh vực … (Ngành đào tạo).
PI1.3. Áp dụng sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực…( ngành đào tạo).

	Mức 3: Áp dụng 

	PLO….
	
	

	PLO2. Chuẩn đầu ra cho nhóm ngành
	PI2.1…
PI2.2… 
PI2.n 
	

	PLO… 
	 
	 

	Kiến thức chuyên môn
	 
	 

	PLO…
	…. 
	 

	PLO…
	
	

	Kĩ năng chung
	
	

	
PLO….Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và ngoại ngữ trong lĩnh vực …. (Ngành đào tạo). 



	 ... Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
…. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và các thiết bị đa phương tiện trong công việc chuyên môn.
…. Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

	Mức 3: Làm chính xác

	PLO…
	
	

	PLO…
	 
	 

	Kĩ năng chuyên môn 
	 
	 

	PLO…
	 
	 

	PLO…
	
	

	Tự chủ và trách nhiệm 
	 
	 

	PLO….: Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 

	… Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn. 
… Đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
	 Mức 3: Nội tâm hoá

	PLO…
	
	

	PLO…
	
	



2. Cơ hội việc làm và định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Lĩnh vực
· Vị trí
· Nơi làm việc
· Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

3. Ðối tượng và phương thức tuyển sinh (Theo Đề án tuyển sinh hằng năm của Học viện)
…

4. Cấu trúc và nội dung chương trình:
4.1. Cấu trúc chương trình (Chèn sơ đồ block vào đây)


Ví dụ:
CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG
 (40 TC)
--------------------------------------
CÁC MÔN BẮT BUỘC

CHÍNH TRỊ (11 TC)
1. Triết học  Mac-Lenin (3TC)
2. Kinh tế chinh trị  Mac-Lenin (2TC)
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)
4. Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC) 
5. Lịch sử Đảng CSVN (2TC)

PHÁP LUẬT (2 TC)
1. Pháp luật đại cương (2TC)

TOÁN - LÝ (9TC)
1. Đại số tuyến tính (3TCTC)
2. Giải tích 1 (3TC)
3.Vật lý đại cương A (3TC)

QUẢN LÝ, MÔI TRƯỜNG (4)
1. Quản lý môi trường (2TC)
2. Quản lý đầu tư kinh doanh (2TC)

NGOẠI NGỮ (6)
1. Tiếng Anh 1 (3TC)
2. Tiếng Anh 2 (3TC)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2)
1. Tin học đại cương (2TC)

CÁC MÔN TỰ CHỌN (4TC)
1. Toán rời rạc (3TC)
2. Xác suất thống kê (3TC)
3. Hóa học đại cương (2TC)
4. Phương pháp tính (3TC)
5. Xã hội học đại cương 1 (2TC) 
6. Tâm lý học đại cương (2TC)
7. Môi trường và con người (2TC) 
8. Quản trị doanh nghiệp (2TC)

CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH 
(22 TC)
--------------------------
CÁC MÔN BẮT BUỘC
1.Cơ học ứng dụng (3TC)
2.Hình họa-Vẽ kỹ thuật (2TC)
3.Nhập môn Cơ điện tử (2TC)
4.Kỹ thuật điện (3TC)
5.Kỹ thuật đo (+ BTL) (2TC)
6.Nguyên lý máy (2TC)
7.Kỹ thuật điện tử (3TC)
8.Lý thuyết điều khiển tự động (2TC)


CÁC MÔN TỰ CHỌN
1.Đồ họa kỹ thuật trên máy tính (2TC)
2.Kỹ thuật nhiệt (2TC)
3.Cơ sở dữ liệu (3TC)
4.Kỹ thuật an toàn và môi trường (2TC)

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 
(44 TC)
---------------------------------------
CÁC MÔN BẮT BUỘC

1.Công nghệ kim loại (2TC)
2.Cơ sở thiết kế máy (2TC)
3.Thực tập cơ khí đại cương (2TC)
4.Kỹ thuật lập trình trong CĐT (2TC)
5.Truyền động điện và điện tử công suất (3TC)
6.Tiếng Anh chuyên ngành cơ - điện (2TC)
7.Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo (2TC)
8.Vi điều khiển (2TC)
9.Điều khiển PLC và mạng truyền thông công nghiệp (3TC)
10.Thị giác máy tính và ứng dụng (2TC)
11.Hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực (2TC)
12.Máy điều khiển số & công nghệ CNC (2TC)
13.Đồ án vi điều khiển (1TC)
14.Hệ thống cơ điện tử (2TC)
15.Thực hành lắp ráp hệ thống CĐT (1TC)
16.Robotics (3TC)
17.Bản sao kỹ thuật số (2TC)
18.Đồ án thiết kế hệ thống CĐT (1TC)
19.Lập trình mô phỏng robot và các hệ cơ điện tử (2TC)

CÁC MÔN TỰ CHỌN 
1.Nguyên lý truyền thông không dây (2TC)
2.Công nghệ chế tạo máy (3TC)
3.Ứng dụng phần mềm 3D trong thiết kế máy (2TC)
4.Hệ thống nhúng (2TC)
5.Trang bị điện, điện tử trong máy công nghiệp (2TC)
6.IoT trong cơ điện tử (2TC)
7.Trí tuệ nhân tạo (3TC)
8.Robot di động (2TC)
9.Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (2TC)
10.Lập và phân tích dự án đầu tư (3TC)
11. CAD/CAM/CNC (2TC)
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
 (14 TC)
------------------------
1. Thực tập kỹ thuật CĐT (7TC)
2. Thực tập nghề nghiệp CĐT (7TC)
CÁC MÔN ĐIỀU KIỆN
-------------------------
1. Giáo dục thể chất đại cương (1TC)
2. Giáo dục thể chất chọn môn (1TC)
3. Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng (3TC)
4. Công tác quốc phòng an ninh (2TC)
5. Quân sự chung (2)
6. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (4)
CÁC MÔN BỔ TRỢ
-----------------------
NGOẠI NGỮ
1. Tiếng anh 0 (2TC)
2. Tiếng anh bổ trợ (1)

PHƯƠNG PHÁP - KỸ NĂNG
1. Kỹ năng mềm (6TC)

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP (10 TC)
Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (10TC)




1

4.2. Nội dung và kế hoạch học tập

Năm thứ 1
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu 2
	Mã học phần tiên quyết

	
	
	
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	

	1
	SNE01010
	Nghe và nói tiếng Anh 1
	9
	8
	1
	BB
	
	
	
	 
	

	1
	SNE01011
	Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh 1
	8
	8
	0
	BB
	
	
	
	 
	

	1
	MLE01001
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	2
	2
	0
	BB
	
	
	
	 
	

	1
	GT01001
	Lý thuyết giáo dục thể chất - Chạy cự ly trung bình
	1
	0
	1
	
	
	
	
	 
	

	1
	QS01001
	Giáo dục quốc phòng 1
	3
	3
	0
	BB
	
	
	
	 
	

	2
	SNE01012
	Nghe và nói tiếng Anh 2
	7
	6
	1
	
	
	
	
	
	SNE01010

	2
	SNE01013
	Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh 2
	6
	6
	0
	
	
	
	
	
	SNE01011

	2
	MLE01002
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	3
	3
	0
	
	
	
	
	
	MLE01001

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc
	40
	38
	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng
	7
	5
	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Năm thứ 2

	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu 2
	Mã học phần tiên quyết

	
	
	
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn (tự chọn tối thiểu ??? TC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Năm thứ 3
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu 2
	Mã học phần tiên quyết

	
	
	
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn (tự chọn tối thiểu ??? TC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Năm thứ 4
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu 2
	Mã học phần tiên quyết

	
	
	
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn (tự chọn tối thiểu ??? TC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Năm thứ 5 (nếu có)
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu 2
	Mã học phần tiên quyết

	
	
	
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/ TC
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn (tự chọn tối thiểu ??? TC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Chèn bảng ma trận IPRM vào đây

6. Tóm tắt nội dung chính của các học phần trong chương trình đào tạo 
Mô tả tóm tắt theo mẫu và sắp xếp các học phần theo thứ tự trong bảng ma trận IPRM.
Mã học phần - Tên học phần Tiếng Việt - Tên học phần tiếng Anh (Tổng số tín chỉ: … - Lý thuyết: … - Thực hành: … - Giờ tự học: …). Học phần này gồm ... (Giảng viên ghi tóm tắt nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành của học phần). Phương pháp giảng dạy:…. Phương pháp đánh giá:…. Học phần tiên quyết: .....; Học phần song hành: ....; 


Ví dụ: 
TS94039 - Bệnh học Thuỷ sản - Fish Pathology (Tổng số tín chỉ: 3,0 - Lý thuyết: 2,0 - Thực hành: 1,0 - Giờ tự học: 87). Học phần này gồm các kiến thức về phương pháp phòng bệnh tổng hợp, chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản, nguyên tắc và phương pháp sử dụng thuốc, hoá chất và chế phẩm trong nuôi trồng thuỷ sản; biện pháp phòng và xử lý một số bệnh thường gặp trên một số đối tượng thuỷ sản quan trọng. Thực hành các kỹ năng quan sát, đánh giá và tiên lượng bệnh, thu mẫu và giải phẫu động vật thủy sản, chẩn đoán lâm sàng và chuyên sâu, dùng thuốc và hóa chất trong điều trị bệnh.Phương pháp giảng dạy: huyết trình của giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần tiên quyết: Học phần A; 
6.1. Các học phần đại cương
6.2. Các học phần cơ sở ngành
6.3. Các học phần chuyên sâu
- Chuyên sâu 1
- Chuyên sâu 2

7. Phương pháp giảng dạy và học tập
- Phương pháp giảng dạy:….
- Phương pháp học tập:…

8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập
	Mô tả khái quát các phương pháp đánh giá: từ đầu vào của CTĐT (vd với các CTĐT chất lượng cao), đánh giá quá trình trong các học phần cho đến khi đánh giá tổng kết, cuối kì, đánh giá đầu ra.

9. Thang điểm, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: 
Thang điểm 10 đối với các học phần, sau đó qui đổi thành thang điểm 4	

Thang điểm quy đổi đối với học phần: 
	TT
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4
	Đạt/ không đạt
	Xếp loại kết quả học tập

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số
	
	

	1
	Từ 8,5 – 10
	A
	4,0
	Đạt
	Giỏi

	2
	Từ 8,0 – 8,4
	B+
	3,5
	Đạt
	Khá

	3
	Từ 7,0 – 7,9
	B
	3,0
	Đạt
	Khá

	4
	Từ 6,5 – 6,9
	C+
	2,5
	Đạt
	Trung bình

	5
	Từ 5,5 – 6,4
	C
	2,0
	Đạt
	Trung bình

	6
	Từ 5,0 – 5,4
	D+
	1,5
	Đạt
	Trung bình kém

	7
	Từ 4,0 – 4,9
	D
	1,0
	Đạt
	Trung bình kém

	8
	Dưới 4,0
	F
	0
	Không đạt
	Kém



Thang điểm xếp hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học như sau:
	TT
	Điểm trung bình chung tích lũy
	Xếp hạng tốt nghiệp

	1
	3,60 – 4,00
	Xuất sắc

	2
	3,20 - 3,59
	Giỏi

	3
	2,50 - 3,19
	Khá

	4
	2,00 - 2,49
	Trung bình

	5
	< 2,00
	Không đạt



Quy trình đào tạo: Sinh viên tích lũy đủ …. tín chỉ của CTĐT với …. tín chỉ đại cương, …. tín chỉ cơ sở ngành, ….. tín chỉ chuyên ngành (….. tín chỉ bắt buộc, …. tín chỉ tự chọn). Sinh viên hoàn thành chứng chỉ với …. tín chỉ giáo dục thể chất, ….. tín chỉ giáo dục quốc phòng, …..tín chỉ kỹ năng mềm và ….tín chỉ tin học. Các học phần được sắp xếp trong ….. học kì, tương đương 4/5 năm.

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khi tích lũy đủ …. tín chỉ của CTĐT; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương; có chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh (điểm của học phần về thể chất và giáo dục quốc phòng không tính vào điểm tích lũy chung); có chứng chỉ kỹ năng mềm; hoàn thành bản thanh toán ra trường và nghĩa vụ lao động sinh viên; có đơn gửi Ban Quản lý đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của khoá học.  
(Theo quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-HVN, ngày … tháng .. năm … )


	
TRƯỞNG KHOA
	Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20..
GIÁM ĐỐC







PHỤ LỤC 1. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng
Bảng 1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy
	STT
	Loại phòng học (Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần/môn học

	1
	Phòng máy tính
	1
	60
	Máy tính để bàn
	20
	Tin sinh học ứng dụng

	2
	Phòng học tại giảng đường C
	4
	240
	Máy chiếu
	4
	

	3
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	4
	…
	…
	…
	…
	…
	…



Bảng 2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần

	1
	…
	…
	…
	…
	…

	2
	…
	…
	…
	…
	…






PHỤ LỤC 2. SÁCH, GIÁO TRÌNH
Theo format bảng sau. Lưu ý liệt kê các sách, giáo trình chính cập nhật trong 5 năm trở lại đây. 
	TT
	Mã-Học phần
	Giáo trình/
Bài giảng
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản 

	1
	NH03005-Nhập môn ngành Công nghệ Rau - Hoa - Quả và cảnh quan
	BÀI GIẢNG Nhập môn Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan
	Phạm Thị Hương
	
	2016

	2
	…
	…
	…
	…
	…

	3
	…
	…
	…
	…
	…





PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	Mã-Học phần
	Đơn vị phụ trách (Bộ môn, Khoa)
	Giảng viên phụ trách

	
	
	
	Họ tên giảng viên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất
	Nước tốt nghiệp

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	…………….
	
	
	
	
	








	









1

PHỤ LỤC 4
MA TRẬN GIỮA MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH........

	Kí hiệu
	Mục tiêu CTĐT
	Kiến thức chung
	Kiến thức chuyên môn
	Kỹ năng chung
	Kỹ năng chuyên môn
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	
	
	PLO1
	PLO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO1
	
	Ví dụ: x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















PHỤ LỤC 5
ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH….. VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
	Kí hiệu
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH……
	CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

	
	
	Tên CTĐT:……(Website:…)
	Tên CTĐT:……(Website:…)
	Tên CTĐT:……(Website:…)

	
	
	Trường:
	Trường:
	Trường:

	
	
	Nước: 
	Nước: 
	Nước: 

	I
	KIẾN THỨC
	 
	 
	 

	1.1
	Kiến thức chung
	 
	 
	 

	PLO1
	Áp dụng hệ thống tri thức khoa học xã hội và chịnh trị vào nghề nghiệp và cuộc sống
	Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	 
	 

	PLO2
	Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản để lý giải quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng
	Có kiến thức cơ bản về toán học, hóa học và sinh học, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
	Understand the meaning and importance of parameters and concepts in plant and crop growth;
	Understand the growth and development of horticultural and agronomic crop plants, current management practices, and factors that influence yield, aesthetics, and end-use quality.

	1.2
	Kiến thức chuyên môn
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	KỸ NĂNG
	
	
	

	2.1
	Kỹ năng chung
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.2
	Kỹ năng chuyên môn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





PHỤ LỤC 6
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